
I. Hệ Cao Đẳng

TT Họ Và Tên Ngày sinh Dân tộc
Giới
tính

Nơi sinh Quê Quán Hộ khẩu thường trú TĐVH Nghề

1 Lò Duy Anh 20/10/2006 Thái Nam Mai Sơn - Sơn La Mai Sơn - Sơn La Chiềng Mung - Mai Sơn - Sơn La THPT CĐ CNOTO
2 Lường Duy Anh 10/4/2006 Thái Nam Tp. Sơn La - Sơn La Phù Yên - Sơn La Chiềng Lề - Tp. Sơn La - Sơn La THPT CĐ CNOTO
3 Tòng Tuấn Anh 09/9/2006 Thái Nam Mai Sơn - Sơn La Mai Sơn - Sơn La Mường Bằng - Mai Sơn - Sơn La THPT CĐ CNOTO
4 Hà Văn Bảo 16/5/2005 Thái Nam Mai Sơn - Sơn La Mai Sơn - Sơn La Chiềng Mung - Mai Sơn - Sơn La THPT CĐ CNOTO
5 Lù Văn Công 27/02/2006 Thái Nam Tp. Sơn La - Sơn La Tp. Sơn La - Sơn La Chiềng Ngần - Tp. Sơn La - Sơn La THPT CĐ CNOTO
6 Thào Mạnh Cường 24/4/2006 Mông Nam Tp. Sơn La - Sơn La Tp. Sơn La - Sơn La Chiềng Ngần - Tp. Sơn La - Sơn La THPT CĐ CNOTO
7 Hà Khánh Duy 05/5/2006 Thái Nam Mai Sơn - Sơn La Mai Sơn - Sơn La Chiềng Mung - Mai Sơn - Sơn La THPT CĐ CNOTO
8 Lường Văn Duy 17/11/2006 Thái Nam Mai Sơn - Sơn La Mai Sơn - Sơn La Chiềng Ban - Mai Sơn - Sơn La THPT CĐ CNOTO
9 Lò Văn Dương 04/01/2006 Thái Nam Mai Sơn - Sơn La Mai Sơn - Sơn La Chiềng Mai - Mai Sơn - Sơn La THPT CĐ CNOTO
10 Lò Hồng Quang Đạt 26/7/2004 Thái Nam Sông Mã - Sơn La Sông Mã - Sơn La Nà Ngịu - Sông Mã - Sơn La THPT CĐ CNOTO
11 Lò Thành Đạt 20/8/2006 Thái Nam Mai Sơn - Sơn La Mai Sơn - Sơn La Chiềng Mai - Mai Sơn - Sơn La THPT CĐ CNOTO
12 Tòng Việt Đức 07/10/2001 Thái Nam Tp. Sơn La - Sơn La Tp. Sơn La - Sơn La Chiềng Sinh - Tp. Sơn La - Sơn La THPT CĐ CNOTO
13 Cà Văn Hào 22/4/2005 Thái Nam Mai Sơn - Sơn La Mai Sơn - Sơn La Mường Bằng - Mai Sơn - Sơn La THPT CĐ CNOTO
14 Nguyễn Minh Hiếu 28/9/2000 Kinh Nam Vĩnh Bảo - Hải Phòng Vĩnh Bảo - Hải Phòng Cộng Hiền - Vĩnh Bảo - Hải Phòng THPT CĐ CNOTO
15 Mùi Văn Hoan 09/3/2006 Mường Nam Mộc Châu  - Sơn La Vân Hồ - Sơn La Xuân Nha - Vân Hồ - Sơn La THPT CĐ CNOTO
16 Cà Việt Hoàng 27/8/2006 Thái Nam Tp. Sơn La - Sơn La Tp. Sơn La - Sơn La Chiềng An - Tp. Sơn La - Sơn La THPT CĐ CNOTO
17 Cà Văn Huy 30/01/2006 Thái Nam Tp. Sơn La - Sơn La Tp. Sơn La - Sơn La Chiềng Sinh - Tp. Sơn La - Sơn La THPT CĐ CNOTO
18 Tòng Văn Hưng 21/12/2005 Thái Nam Mai Sơn - Sơn La Mai Sơn - Sơn La Hát Lót - Mai Sơn - Sơn La THPT CĐ CNOTO
19 Mùi Văn Khanh 23/7/2006 Mường Nam Mộc Châu  - Sơn La Mộc Châu  - Sơn La Tân Hợp - Mộc Châu - Sơn La THPT CĐ CNOTO
20 Quàng Văn Khương 24/7/2006 Thái Nam Tp. Sơn La - Sơn La Tp. Sơn La - Sơn La Chiềng Ngần - Tp. Sơn La - Sơn La THPT CĐ CNOTO
21 Tòng Văn Lâm 07/5/2006 Thái Nam Mai Sơn - Sơn La Mai Sơn - Sơn La Hát Lót - Mai Sơn - Sơn La THPT CĐ CNOTO
22 Vàng A Lâm 05/12/2006 Mông Nam Mộc Châu  - Sơn La Mộc Châu  - Sơn La TTNT - Mộc Châu - Sơn La THPT CĐ CNOTO
23 Hà Văn Long 19/01/2006 Thái Nam Mai Sơn - Sơn La Mai Sơn - Sơn La Chiềng Mung - Mai Sơn - Sơn La THPT CĐ CNOTO
24 Vàng Chỉ Mạnh 27/3/2006 Mông Nam Sông Mã - Sơn La Sông Mã - Sơn La Chiềng Khoong - Sông Mã - Sơn La THPT CĐ CNOTO
25 Lường Việt Nghĩa 12/3/2006 Thái Nam Sông Mã - Sơn La Sông Mã - Sơn La Chiềng Sơ - Sông Mã - Sơn La THPT CĐ CNOTO
26 Giàng A Nhịa 05/9/2006 Mông Nam Mai Sơn - Sơn La Mai Sơn - Sơn La Phiêng Cằm - Mai Sơn - Sơn La THPT CĐ CNOTO
27 Hà Văn Quang 17/12/2005 Thái Nam Mai Sơn - Sơn La Mai Sơn - Sơn La Chiềng Mung - Mai Sơn - Sơn La THPT CĐ CNOTO
28 Cà Mạnh Quảng 19/12/2006 Thái Nam Tp. Sơn La - Sơn La Tp. Sơn La - Sơn La Chiềng Ngần - Tp. Sơn La - Sơn La THPT CĐ CNOTO
29 Cà Văn Trung Quí 31/7/2005 Thái Nam Mường La - Sơn La Mường La - Sơn La Chiềng Lao - Mường La - Sơn La THPT CĐ CNOTO
30 Lèo Trọng Quyền 21/9/2006 Thái Nam Mai Sơn - Sơn La Mai Sơn - Sơn La Mường Chanh - Mai Sơn - Sơn La THPT CĐ CNOTO
31 Vì Văn Quyền 01/01/2006 Thái Nam Mai Sơn - Sơn La Mai Sơn - Sơn La Hát Lót - Mai Sơn - Sơn La THPT CĐ CNOTO
32 Lò Đức Tài 24/12/2006 Thái Nam Mai Sơn - Sơn La Mai Sơn - Sơn La Chiềng Ve - Mai Sơn - Sơn La THPT CĐ CNOTO
33 Lò Quang Tiến 25/05/2006 Thái Nam Tp. Sơn La - Sơn La Tp. Sơn La - Sơn La Chiềng Sinh - Tp. Sơn La - Sơn La THPT CĐ CNOTO
34 Lèo Văn Tuấn 03/02/2006 Thái Nam Tp. Sơn La - Sơn La Tp. Sơn La - Sơn La Mường Chanh - Mai Sơn - Sơn La THPT CĐ CNOTO

DANH SÁCH HỌC THÍ SINH TRÚNG TUYỂN CAO ĐẲNG, TRUNG CẤP CHÍNH QUY NĂM HỌC 2024-2025

(Quyết định số 310/QĐ-TCĐKTCN ngày 09/9/2024 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật công nghệ Sơn La 
về việc công nhận thí sinh trúng tuyển hệ cao đẳng, trung cấp chính quy năm học 2024 - 2025)



35 Hà Thanh Tùng 29/4/2006 Thái Nam Mộc Châu  - Sơn La Vân Hồ - Sơn La Tân Xuân - Vân Hồ - Sơn La THPT CĐ CNOTO
36 Hoàng Văn Thoan 12/4/2006 Thái Nam Mai Sơn - Sơn La Mai Sơn - Sơn La Chiềng Dong - Mai Sơn - Sơn La THPT CĐ CNOTO
37 Lường Văn Thuật 06/02/2006 Thái Nam Sông Mã - Sơn La Sông Mã - Sơn La Bó Sinh - Sông Mã - Sơn La THPT CĐ CNOTO
38 Vàng A Và 18/4/2005 Mông Nam Mai Sơn - Sơn La Mai Sơn - Sơn La Phiêng Cằm - Mai Sơn - Sơn La THPT CĐ CNOTO
39 Lò Bảo Anh 17/9/2006 Thái Nam Tp. Sơn La - Sơn La Tp. Sơn La - Sơn La Chiềng Xôm - Tp. Sơn La - Sơn La THPT CĐ CNOTO
40 Vạ A Cha 05/9/2006 Mông Nam Mường La - Sơn La Mường La - Sơn La Chiềng Lao - Mường La - Sơn La THPT CĐ CNOTO
41 Tòng Phương Du 10/4/2006 Thái Nam Tp. Sơn La - Sơn La Tp. Sơn La - Sơn La Chiềng Xôm - Tp. Sơn La - Sơn La THPT CĐ CNOTO
42 Hoàng Văn Dũng 01/5/2006 Thái Nam Yên Châu - Sơn La Yên Châu - Sơn La Chiềng Đông - Yên Châu - Sơn La THPT CĐ CNOTO
43 Cà Văn Duy 23/4/2006 Thái Nam Tp. Sơn La - Sơn La Tp. Sơn La - Sơn La Chiềng Ngần - Tp. Sơn La - Sơn La THPT CĐ CNOTO
44 Lèo Mạnh Duy 11/02/2006 Thái Nam Tp. Sơn La - Sơn La Tp. Sơn La - Sơn La Chiềng Sinh - Tp. Sơn La - Sơn La THPT CĐ CNOTO
45 Lò Đức Duy 25/9/2006 Thái Nam Tp. Sơn La - Sơn La Tp. Sơn La - Sơn La Chiềng Ngần - Tp. Sơn La - Sơn La THPT CĐ CNOTO
46 Quàng Việt Duy 09/9/2006 Thái Nam Tp. Sơn La - Sơn La Tp. Sơn La - Sơn La Chiềng Sinh - Tp. Sơn La - Sơn La THPT CĐ CNOTO
47 Quàng Văn Đạt 01/6/2005 Thái Nam Mường La - Sơn La Mường La - Sơn La Mường Bú - Mường La - Sơn La THPT CĐ CNOTO
48 Lò Việt Hà 07/8/2006 Thái Nam Tp. Sơn La - Sơn La Tp. Sơn La - Sơn La Chiềng Xôm - Tp. Sơn La - Sơn La THPT CĐ CNOTO
49 Lò Quốc Hiệp 02/12/2006 Thái Nam Yên Châu - Sơn La Yên Châu - Sơn La Chiềng Đông - Yên Châu - Sơn La THPT CĐ CNOTO
50 Hà Phi Hùng 08/9/2006 Thái Nam Mộc Châu  - Sơn La Mộc Châu  - Sơn La Chiềng Khừa - Mộc Châu - Sơn La THPT CĐ CNOTO
51 Lành Văn Hưng 05/6/2006 Thái Nam Sông Mã - Sơn La Sông Mã - Sơn La Nà Nghịu - Sông Mã - Sơn La THPT CĐ CNOTO
52 Cà Văn Khải 05/8/2006 Thái Nam Tp. Sơn La - Sơn La Tp. Sơn La - Sơn La Hua La - Tp. Sơn La - Sơn La THPT CĐ CNOTO
53 Lò Anh Khánh 07/12/2005 Thái Nam Thuận Châu - Sơn La Thuận Châu - Sơn La Bon Phặng - Thuận Châu - Sơn La THPT CĐ CNOTO
54 Hà Văn Lâm 05/11/2006 Thái Nam Mai Sơn - Sơn La Mai Sơn - Sơn La Chiềng Lương - Mai Sơn - Sơn La THPT CĐ CNOTO
55 Cà Văn Long 01/4/2006 Thái Nam Tp. Sơn La - Sơn La Tp. Sơn La - Sơn La Chiềng Sinh - Tp. Sơn La - Sơn La THPT CĐ CNOTO
56 Lường Văn Lực 05/12/2006 Thái Nam Mường La - Sơn La Mường La - Sơn La Chiềng Sơn - Mộc Châu - Sơn La THPT CĐ CNOTO
57 Phạm Văn Minh 30/7/2006 Kinh Nam Mai Sơn - Sơn La Tiên Lữ - Hưng Yên Mường Bon - Mai Sơn - Sơn La THPT CĐ CNOTO
58 Tòng Văn Ngoan 05/02/2005 Thái Nam Mai Sơn - Sơn La Mai Sơn - Sơn La Chiềng Ban - Mai Sơn - Sơn La THPT CĐ CNOTO
59 Lò Trọng Phú 28/6/2006 Thái Nam Bắc Yên - Sơn La Bắc Yên - Sơn La Chim Vàn - Bắc Yên - Sơn La THPT CĐ CNOTO
60 Lò Văn Phúc 25/8/2004 Thái Nam Quỳnh Nhai - Sơn La Quỳnh Nhai - Sơn La Pá Ma Pha Khinh - Quỳnh Nhai - Sơn La THPT CĐ CNOTO
61 Cà Vinh Quang 07/10/2006 Thái Nam Tp. Sơn La - Sơn La Tp. Sơn La - Sơn La Chiềng Ngần - Tp. Sơn La - Sơn La THPT CĐ CNOTO
62 Cầm Văn Quang 04/7/2006 Thái Nam Mường La - Sơn La Mường La - Sơn La Chiềng Sơn - Mộc Châu - Sơn La THPT CĐ CNOTO
63 Cà Thế Quốc 02/9/2002 Lào Nam Sốp Cộp - Sơn La Sốp Cộp - Sơn La Mường Lạn - Sốp Cộp - Sơn La THPT CĐ CNOTO
64 Lò Văn Quyến 05/10/2006 Thái Nam Mường La - Sơn La Mường La - Sơn La Pi Toong - Mường La - Sơn La THPT CĐ CNOTO
65 Sùng A Só 28/5/2006 Mông Nam Sông Mã - Sơn La Sông Mã - Sơn La Nà Nghịu - Sông Mã - Sơn La THPT CĐ CNOTO
66 Lò Ngọc Tuân 24/5/2006 Thái Nam Tp. Sơn La - Sơn La Tp. Sơn La - Sơn La Hua La - Tp. Sơn La - Sơn La THPT CĐ CNOTO
67 Cà Hoàng Tuyên 12/5/2006 Thái Nam Tp. Sơn La - Sơn La Tp. Sơn La - Sơn La Chiềng Ngần - Tp. Sơn La - Sơn La THPT CĐ CNOTO
68 Lù Văn Tuyến 01/12/2006 Thái Nam Quỳnh Nhai - Sơn La Quỳnh Nhai - Sơn La Chiềng Bằng - Quỳnh Nhai - Sơn La THPT CĐ CNOTO
69 Tòng Văn Thạch 10/6/2006 Thái Nam Mường La - Sơn La Mường La - Sơn La Mường Chùm - Mường La - Sơn La THPT CĐ CNOTO
70 Lường Văn Thiệu 20/5/2004 Thái Nam Sông Mã - Sơn La Sông Mã - Sơn La Chiềng Khoong - Sông Mã - Sơn La THPT CĐ CNOTO
71 Tòng Văn Thủy 28/02/2005 Thái Nam Tp. Sơn La - Sơn La Tp. Sơn La - Sơn La Chiềng Sinh - Tp. Sơn La - Sơn La THPT CĐ CNOTO
72 Lèo Hải Trang 15/9/2006 Thái Nam Mai Sơn - Sơn La Mai Sơn - Sơn La Chiềng Ban - Mai Sơn - Sơn La THPT CĐ CNOTO
73 Quàng Quốc Triều 07/02/2006 Thái Nam Tp. Sơn La - Sơn La Tp. Sơn La - Sơn La Chiềng Cọ - Tp. Sơn La - Sơn La THPT CĐ CNOTO
74 Lò Văn Việt 01/8/2006 Thái Nam Mường La - Sơn La Mường La - Sơn La Chiềng San - Mường La - Sơn La THPT CĐ CNOTO
75 Lò Văn Vũ 14/6/2006 Thái Nam Mường La - Sơn La Mường La - Sơn La Chiềng Sơn - Mộc Châu - Sơn La THPT CĐ CNOTO



76 Lường Huy Bảo 02/9/2006 Thái Nam Sông Mã - Sơn La Sông Mã - Sơn La Nà Nghịu  - Sông Mã - Sơn La THPT CĐ ĐCN 
77 Vì Văn Bảo 24/4/2006 Thái Nam Mường La -Sơn La Mường La - Sơn La Chiềng San - Mường La - Sơn La THPT CĐ ĐCN 
78 Mùi Văn Băng 14/12/2006 Mường Nam Mộc Châu - Sơn La Mộc Châu - Sơn La Tân Hợp - Mộc Châu - Sơn La THPT CĐ ĐCN 
79 Quàng Văn Cường 01/4/2006 Thái Nam Tp. Sơn La - Sơn La Tp. Sơn La - Sơn La Chiềng Cơi - Tp. Sơn La - Sơn La THPT CĐ ĐCN 
80 Sùng A Chợ 16/3/2005 Mông Nam Mường La - Sơn La Mường La - Sơn La Chiềng Công - Mường La - Sơn La THPT CĐ ĐCN 
81 Lù A Páo Chua 16/3/2006 Mông Nam Mường La - Sơn La Mường La - Sơn La Chiềng Công - Mường La - Sơn La THPT CĐ ĐCN 
82 Lò Văn Chức 19/12/2006 Thái Nam Mường La - Sơn La Mường La - Sơn La Chiềng Hoa - Mường La - Sơn La THPT CĐ ĐCN 
83 Cứ A Da 21/11/2006 Mông Nam Mường La - Sơn La Mường La - Sơn La Chiềng Ân - Mường La  - Sơn La THPT CĐ ĐCN 
84 Lò Anh Dũng 12/01/2002 Thái Nam Mai Sơn - Sơn La Mai Sơn - Sơn La Nà Bó - Mai Sơn - Sơn La THPT CĐ ĐCN 
85 Lò Văn Hiệp 09/7/2006 Thái Nam Mường La -Sơn La Mường La -Sơn La Chiềng Hoa - Mường La - Sơn La THPT CĐ ĐCN 
86 Quàng Đại Hiệp 01/10/2006 Thái Nam Sốp Cộp - Sơn La Sốp Cộp - Sơn La Nà Nghịu - Sông Mã - Sơn La THPT CĐ ĐCN 
87 Hà Quốc Hùng 05/02/2001 Thái Nam Vân Hồ - Sơn La Vân Hồ - Sơn La Chiềng Khoa - Vân Hồ - Sơn La THPT CĐ ĐCN 
88 Quàng Tiến Hưng 05/09/2006 Thái Nam Mường La - sơn La Mường La- Sơn La Chiềng Lao - Mường La - Sơn La THPT CĐ ĐCN 
89 Sùng A Khu 26/8/2006 Mông Nam Mường La - sơn La Mường La - Sơn La Chiềng Công - Mường La - Sơn La THPT CĐ ĐCN 
90 Vũ Đức Long 29/10/2006 Kinh Nam Mai Sơn - Sơn La Hoa Lư  - Ninh Bình TT. Hát Lót - Mai Sơn - Sơn La THPT CĐ ĐCN 
91 Quàng Anh Minh 18/5/2006 Thái Nam Sông Mã - Sơn La Sông Mã - Sơn La Nà Nghịu - Sông Mã - Sơn La THPT CĐ ĐCN 
92 Hà Đức Nghiệp 19/10/2005 Thái Nam Bắc Yên - Sơn La Bắc Yên - Sơn La Mường Khoa - Bắc Yên - Sơn La THPT CĐ ĐCN 
93 Mùa Giàng Páo 03/6/2005 Mông Nam Bắc Yên - Sơn La Bắc Yên - Sơn La Xím Vàng - Bắc Yên - Sơn La THPT CĐ ĐCN 
94 Đèo Đình Phúc 28/8/2006 Thái Nam Sông Mã - Sơn La Sông Mã - Sơn La Mường Hung - Sông Mã - Sơn La THPT CĐ ĐCN 
95 Vũ Văn Quân 28/02/2006 Kinh Nam Sông Mã - Sơn La Thanh Miện - Hải Dương Chiềng Pha - Thuận châu - Sơn La THPT CĐ ĐCN 
96 Điêu Chính Quốc 26/9/2006 Thái Nam Quỳnh Nhai - Sơn La Quỳnh Nhai - Sơn La Mường Bằng - Mai Sơn - Sơn La THPT CĐ ĐCN 
97 Đèo Văn Quyền 02/7/2004 Thái Nam Mường La -Sơn La Mường La -Sơn La Mường Chùm - Mường La - Sơn La THPT CĐ ĐCN 
98 Giàng A Sông 20/7/2006 Mông Nam Mường La - Sơn La Mường La - Sơn La Ngọc Chiến  - Mường La - Sơn La THPT CĐ ĐCN 
99 Mùa A Sồng 10/4/2005 Mông Nam Bắc Yên - Sơn La Bắc Yên - Sơn La Xím Vàng - Bắc Yên - Sơn La THPT CĐ ĐCN 

100 Lầu A Tiến 01/8/2006 Mông Nam Vân Hồ - Sơn La Vân Hồ - Sơn La Vân Hồ - Vân Hồ - Sơn La THPT CĐ ĐCN 
101 Tráng A Tụng 22/02/2004 Mông Nam Mường La - Sơn La Mường La -Sơn La Ngọc Chiến  - Mường La - Sơn La THPT CĐ ĐCN 
102 Tráng A Thăng 02/05/2006 Mông Nam Mường La -Sơn La Mường La -Sơn La Ngọc Chiến  - Mường La - Sơn La THPT CĐ ĐCN 
103 Đinh Ngọc Thân 30/9/2005 Mường Nam Phù Yên - Sơn La Phù Yên - Sơn La Huy Hạ - Phù Yên - Sơn La THPT CĐ ĐCN 
104 Lò Văn Trọng 10/5/2006 Thái Nam Sông Mã - Sơn La Sông Mã - Sơn La Nà Nghịu - Sông Mã - Sơn La THPT CĐ ĐCN 
105 Quàng Văn Xôm 23/5/2006 Thái Nam Mường La - Sơn La Mường La - Sơn La Hua Trai - Mường La - Sơn La THPT CĐ ĐCN 
106 Tòng Xuân Việt 28/12/2005 Thái Nam Mai Sơn - Sơn La Mai Sơn - Sơn La Mường Bon - Mai Sơn - Sơn La THPT CĐ ĐCN 
107 Nguyễn Văn Hoàng 09/7/1996 Kinh Nam Thái Thụy - Thái Bình Thái Thụy - Thái Bình P.Quyết Thắng - TP. Sơn La - Sơn La THPT CĐ ĐCN 
108 Quàng Văn Trường 28/11/1998 Thái Nam Tp. Sơn La - Sơn La Tp. Sơn La - Sơn La Chiềng Cơi - Tp. Sơn La - Sơn La THPT CĐ ĐCN 
109 Cà Văn Lợi 07/7/1997 Thái Nam Sìn Hồ - Lai Châu Sìn Hồ - Lai Châu Nậm Cuổi - Sìn Hồ - Lai Châu THPT CĐ ĐCN 
110 Nguyễn Thị Vân 13/6/1985 Kinh Nữ Tp. Sơn La - Sơn La Đông Hưng - Thái Bình P.Chiềng Lề - TP. Sơn La - Sơn La THPT CĐ ĐCN 
II. Hệ Trung cấp

TT Họ Và Tên Ngày sinh Dân tộc
Giới
tính

Nơi sinh Quê Quán Hộ khẩu thường trú TĐVH Nghề

1 Vì Thái Bảo 04/10/2009 Thái Nam Yên Châu - Sơn La Yên Châu - Sơn La Viêng Lán - Yên Châu - Sơn La THCS TC CNOTO
2 Hà Văn Bóng 10/02/2009 Thái Nam Mai Sơn - Sơn La Mai Sơn - Sơn La Chiềng Lương - Mai Sơn - Sơn La THCS TC CNOTO
3 Cà Văn Công 31/8/2009 Thái Nam Tp. Sơn La - Sơn La Tp. Sơn La - Sơn La Chiềng Ngần - Tp. Sơn La - Sơn La THCS TC CNOTO



4 Vàng A Dũng 08/02/2009 Mông Nam Mai Sơn - Sơn La Mai Sơn - Sơn La Nà Ớt - Mai Sơn - Sơn La THCS TC CNOTO
5 Lèo Đức Duy 08/10/2009 Thái Nam Tp. Sơn La - Sơn La Tp. Sơn La - Sơn La Chiềng Xôm - Thành Phố Sơn La THCS TC CNOTO
6 Tòng Mạnh Duy 27/5/2009 Thái Nam Mai Sơn - Sơn La Mai Sơn - Sơn La Mường Bằng - Mai Sơn - Sơn La THCS TC CNOTO
7 Trần Thành Đạt 06/11/2009 Kinh Nam Mộc Chấu - Sơn La Bình Lục - Hà Nam TT. Hát Lót - Mai Sơn - Sơn La THCS TC CNOTO
8 Lò Văn Đoàn 13/01/2005 Thái Nam Mai Sơn - Sơn La Mai Sơn - Sơn La Chiềng Mai - Mai Sơn - Sơn La THCS TC CNOTO
9 Bùi Việt Hoàng Đức  28/10/2001 Kinh Nam Lạc Sơn - Hòa Bình Lạc Sơn - Hòa Bình TT. Sông Mã - Sông Mã - Sơn La THCS TC CNOTO
10 Lèo Minh Đức 18/02/2009 Thái Nam Tp. Sơn La - Sơn La Tp. Sơn La - Sơn La Chiềng Sinh - Tp. Sơn La - Sơn La THCS TC CNOTO
11 Lò Văn Hải 19/5/2008 Thái Nam Mai Sơn - Sơn La Mai Sơn - Sơn La Chiềng Mai - Mai Sơn - Sơn La THCS TC CNOTO
12 Hà Huy Hào 01/10/2009 Thái Nam Mai Sơn - Sơn La Mai Sơn - Sơn La Chiềng Lương - Mai Sơn - Sơn La THCS TC CNOTO
13 Lò Văn Hoàng 25/11/2006 Thái Nam Mai Sơn - Sơn La Mai Sơn - Sơn La Chiềng Mung - Mai Sơn - Sơn La THCS TC CNOTO
14 Quàng Văn Hùng 25/11/2006 Thái Nam Mai Sơn - Sơn La Mai Sơn - Sơn La Chiềng Mai - Mai Sơn - Sơn La THCS TC CNOTO
15 Lò Khánh Huy 03/10/2009 Thái Nam Mai Sơn - Sơn La Mai Sơn - Sơn La Chiềng Mung - Mai Sơn - Sơn La THCS TC CNOTO
16 Lù Anh Huy 29/6/2009 Thái Nam Tp. Sơn La - Sơn La Tp. Sơn La - Sơn La Chiềng Ngần - Tp. Sơn La - Sơn La THCS TC CNOTO
17 Lò Châu Kiệt 13/07/2009 Thái Nam Yên Châu - Sơn La Yên Châu - Sơn La Chiềng Đông - Yên Châu - Sơn La THCS TC CNOTO
18 Hà Văn Khánh 27/7/2006 Thái Nam Mai Sơn - Sơn La Mai Sơn - Sơn La Chiềng Mung - Mai Sơn - Sơn La THCS TC CNOTO
19 Lường Duy Khánh 02/9/2009 Thái Nam Mai Sơn - Sơn La Mai Sơn - Sơn La Chiềng Sung - Mai Sơn - Sơn La THCS TC CNOTO
20 Quàng Văn Khuyên 15/02/2009 Thái Nam Thuận Châu - Sơn La Thuận Châu - Sơn La Bản Lầm - Thuận Châu - Sơn La THCS TC CNOTO
21 Nguyễn Văn Long 29/10/1989 Kinh Nam Khoái Châu - Hưng Yên Khoái Châu - Hưng Yên Quyết Tâm - Tp Sơn La - Sơn La THCS TC CNOTO
22 Lò Tiến Lộc 12/6/2009 Thái Nam Quỳnh Nhai - Sơn La Quỳnh Nhai - Sơn La Cò Nòi - Mai Sơn - Sơn La THCS TC CNOTO
23 Vàng A Má 10/01/2006 Mông Nam Mai Sơn - Sơn La Mai Sơn - Sơn La P. Quyết Thắng- TP. Sơn La - Sơn La THCS TC CNOTO
24 Cà Hải Nam 09/3/2009 Thái Nam Mai Sơn - Sơn La Mai Sơn - Sơn La Mường Bằng - Mai Sơn - Sơn La THCS TC CNOTO
25 Sộng Pó Nênh 29/9/2009 Mông Nam Sông Mã - Sơn La Sông Mã - Sơn La P. Quyết Thắng- TP. Sơn La - Sơn La THCS TC CNOTO
26 Hà Đình Nguyên 06/01/2009 Thái Nam Mai Sơn - Sơn La Mai Sơn - Sơn La Chiềng Mung - Mai Sơn - Sơn La THCS TC CNOTO
27 Hà Mạnh Nguyễn 14/12/2009 Thái Nam Mai Sơn - Sơn La Mai Sơn - Sơn La Chiềng Mung - Mai Sơn - Sơn La THCS TC CNOTO
28 Lò Minh Quốc 23/11/2007 Thái Nam Mai Sơn - Sơn La Mai Sơn - Sơn La Chiềng Mung - Mai Sơn - Sơn La THCS TC CNOTO
29 Lò Văn Quyến 29/10/2009 Thái Nam Tp. Sơn La - Sơn La Tp. Sơn La - Sơn La Chiềng Ngần - Tp. Sơn La - Sơn La THCS TC CNOTO
30 Quàng Văn Tiền 30/3/2007 Thái Nam Yên Châu - Sơn La Yên Châu - Sơn La Chiềng Đông - Yên Châu - Sơn La THCS TC CNOTO
31 Hoàng Thanh Tùng 21/5/2006 Thái Nam Mai Sơn - Sơn La Mai Sơn - Sơn La Chiềng Dong - Mai Sơn - Sơn La THCS TC CNOTO
32 Hoàng Quốc Thái 21/6/2008 Thái Nam Mai Sơn - Sơn La Mai Sơn - Sơn La Chiềng Mung - Mai Sơn - Sơn La THCS TC CNOTO
33 Lò Văn Thiện 13/5/2006 Thái Nam Mai Sơn - Sơn La Mai Sơn - Sơn La Chiềng Mung - Mai Sơn - Sơn La THCS TC CNOTO
34 Lò Ngọc Thống 30/11/2009 Thái Nam Mai Sơn - Sơn La Mai Sơn - Sơn La Chiềng Kheo - Mai Sơn - Sơn La THCS TC CNOTO
35 Hà Đức Trọng 30/5/2006 Thái Nam Mai Sơn - Sơn La Mai Sơn - Sơn La Chiềng Mung - Mai Sơn - Sơn La THCS TC CNOTO
36 Nguyễn Xuân Trường 19/07/1998 Kinh Nam Ý Yên - Nam Định Ý Yên - Nam Định Trung Nghĩa - Ý Yên - Nam Định THCS TC CNOTO
37 Quàng Văn Hùng Vĩ 28/4/2006 Thái Nam Tp. Sơn La - Sơn La Tp. Sơn La - Sơn La Chiềng Sinh - Tp. Sơn La - Sơn La THCS TC CNOTO
38 Hà Anh Việt 20/10/2009 Thái Nam Mai Sơn - Sơn La Mai Sơn - Sơn La Chiềng Mung - Mai Sơn - Sơn La THCS TC CNOTO
39 Lò Anh Vũ 25/10/2009 Thái Nam Mai Sơn - Sơn La Mai Sơn - Sơn La Chiềng Mung - Mai Sơn - Sơn La THCS TC CNOTO
40 Nguyễn Bá Tuấn Anh 14/12/2009 Kinh Nam Mai Sơn - Sơn La Vụ Bản - Nam Định  TT Hát Lót - Mai Sơn - Sơn La THCS TC ĐCN
41 Quàng Thị Quỳnh Anh 02/01/2009 Thái Nữ Mai Sơn - Sơn La Mai Sơn - Sơn La  Nà Bó - Mai Sơn - Sơn La THCS TC ĐCN
42 Sồng A Bình 04/02/2009 Mông Nam Phù Yên - Sơn La Phù Yên - Sơn La  Nà Bó - Mai Sơn - Sơn La THCS TC ĐCN
43 Giàng Mạnh Cường 16/05/2009 Mông Nam Mai Sơn - Sơn La Mường La - Sơn La Phiêng Pằn -  Mai Sơn - Sơn La THCS TC ĐCN
44 Mùa Vàng Chá 24/03/2009 Mông Nam Mai Sơn - Sơn La Mai Sơn - Sơn La Chiềng Chăn - Mai Sơn - Sơn La THCS TC ĐCN



45 Thào Anh Châu 20/05/2009 Mông Nam Mai Sơn - Sơn La Mai Sơn - Sơn La Chiềng Chăn - Mai Sơn - Sơn La THCS TC ĐCN
46 Lò Thị Linh Chi 20/06/2009 Thái Nữ Mai Sơn - Sơn La Mai Sơn - Sơn La Hát Lót -  Mai Sơn - Sơn La THCS TC ĐCN
47 Sồng A  Chường 27/05/2009 Mông Nam Mai Sơn - Sơn La Mai Sơn - Sơn La Phiêng Pằn -  Mai Sơn - Sơn La THCS TC ĐCN
48 Giàng A Dia  15/07/2009 Mông Nam Mai Sơn - Sơn La Mai Sơn - Sơn La Phiêng Pằn -  Mai Sơn - Sơn La THCS TC ĐCN
49 Hờ A Dia 15/11/2009 Mông Nam Mai Sơn - Sơn La Mai Sơn - Sơn La Chiềng Chăn - Mai Sơn - Sơn La THCS TC ĐCN
50 Cà Minh Đăng 15/10/2009 Thái Nam Mai Sơn - Sơn La Mai Sơn - Sơn La Mường Bằng - Mai Sơn - Sơn La THCS TC ĐCN
51 Hờ A Đông  11/02/2009 Mông Nam Mai Sơn - Sơn La Mai Sơn - Sơn La Phiêng Pằn -  Mai Sơn - Sơn La THCS TC ĐCN
52 Lò Anh Đức 17/10/2009 Thái Nam Mai Sơn - Sơn La Mai Sơn - Sơn La Chiềng Dong -  Mai Sơn -  Sơn La THCS TC ĐCN
53 Quàng Minh Đức 06/10/2009 Thái Nam Yên Châu - Sơn La Yên Châu - Sơn La Chiềng Pằn - Yên Châu - Sơn La THCS TC ĐCN
54 Quàng Tuấn Hưng 05/02/2009 Thái Nam Mai Sơn - Sơn La Mai Sơn - Sơn La Mường Bằng - Mai Sơn - Sơn La THCS TC ĐCN
55 Vàng A Lân 18/02/2009 Mông Nam Mai Sơn - Sơn La Mai Sơn - Sơn La Chiềng Chăn - Mai Sơn - Sơn La THCS TC ĐCN
56 Hờ A Lia 02/08/2009 Mông Nam Mai Sơn - Sơn La Bắc Yên - Sơn La Chiềng Chăn - Mai Sơn - Sơn La THCS TC ĐCN
57 Sồng A Loa 26/10/2009 Mông Nam Mai Sơn - Sơn La Mai Sơn - Sơn La Phiêng Pằn -  Mai Sơn - Sơn La THCS TC ĐCN
58 Cầm Hoàng  Long 13/11/2009 Thái Nam Mai Sơn - Sơn La Mai Sơn - Sơn La Chiềng Nơi - Mai Sơn - Sơn La THCS TC ĐCN
59 Mùa A Long 06/11/2009 Mông Nam Mai Sơn - Sơn La Mai Sơn - Sơn La Phiêng Cằm - Mai Sơn - Sơn La THCS TC ĐCN
60 Tòng Văn Nam 23/12/2009 Thái Nam Mai Sơn - Sơn La Mai Sơn - Sơn La Mường Bằng - Mai Sơn - Sơn La THCS TC ĐCN
61 Lù Thanh Nghĩa 10/02/2009 Thái Nam Mai Sơn - Sơn La Quỳnh Nhai - Sơn La Mường Bằng - Mai Sơn - Sơn La THCS TC ĐCN
62 Lò Đức Nghiệp 31/05/2009 Thái Nam Mai Sơn - Sơn La Mai Sơn - Sơn La Mường Bằng - Mai Sơn - Sơn La THCS TC ĐCN
63 Giàng A Nhịa 07/12/2009 Mông Nam Mai Sơn - Sơn La Mai Sơn - Sơn La  Chiềng Chung - Mai Sơn - Sơn La THCS TC ĐCN
64 Lò Văn Quyến 04/03/2009 Thái Nam Mai Sơn - Sơn La Mai Sơn - Sơn La   Chiềng Lương - Mai Sơn -  Sơn La THCS TC ĐCN
65 Giàng Thanh Sơn 27/12/2009 Mông Nam Mai Sơn - Sơn La Mai Sơn - Sơn La Phiêng Cằm - Mai Sơn - Sơn La THCS TC ĐCN
66 Giàng Quốc Toản 02/12/2007 Mông Nam Mai Sơn - Sơn La Mai Sơn - Sơn La Phiêng Cằm - Mai Sơn - Sơn La THCS TC ĐCN
67 Vàng A Tọng 21/04/2009 Mông Nam Mai Sơn - Sơn La Mai Sơn - Sơn La Phiêng Pằn -  Mai Sơn - Sơn La THCS TC ĐCN
68 Giàng A Tông 08/10/2009 Mông Nam Mai Sơn - Sơn La Mai Sơn - Sơn La Chiềng Chăn - Mai Sơn - Sơn La THCS TC ĐCN
69 Vàng Thanh Tú 14/10/2009 Mông Nam Mai Sơn - Sơn La Mường La - Sơn La Cò Nòi - Mai Sơn -  Sơn La THCS TC ĐCN
70 Lù A Tuấn 13/10/2009 Mông Nam Mai Sơn - Sơn La Mai Sơn - Sơn La Nà Ớt - Mai Sơn - Sơn La THCS TC ĐCN
71 Ly A Tùng 21/11/2009 Mông Nam Mai Sơn - Sơn La Thuận Châu - Sơn La Co Mạ - Thuận Châu - Sơn La THCS TC ĐCN
72 Hàng A Thanh 20/10/2009 Mông Nam Mai Sơn - Sơn La Mai Sơn - Sơn La  Tà Hộc - Mai Sơn - Sơn La THCS TC ĐCN
73 Vàng A Thương 17/07/2009 Mông Nam Mai Sơn - Sơn La Thuận Châu - Sơn La Cò Nòi - Mai Sơn -  Sơn La THCS TC ĐCN
74  Lò Văn Trần 11/02/2009 Thái Nam Mai Sơn - Sơn La Mai Sơn - Sơn La Cò Nòi - Mai Sơn -  Sơn La THCS TC ĐCN
75 Lò Văn Xuân 24/03/2009 Xinh mun Nam Mai Sơn - Sơn La Mai Sơn - Sơn La Phiêng Pằn -  Mai Sơn - Sơn La THCS TC ĐCN
76 Sùng A Bít 22/08/2009 Mông Nam Mường La - Sơn La Mường La - Sơn La Chiềng Lao - Mường La - Sơn La THCS TC ĐCN
77 Vừ Mạnh Cường 30/10/2009 Mông Nam Mường La - Sơn La Mường La - Sơn La Tạ Bú - Mường La - Sơn La THCS TC ĐCN
78 Cháng A Dạng 10/01/2009 Mông Nam Mường La - Sơn La Mường La - Sơn La Chiềng Ân - Mường La - Sơn La THCS TC ĐCN
79 Vừ Thanh Dua 13/12/2009 Mông Nam Mường La - Sơn La Mường La - Sơn La Chiềng Lao - Mường La - Sơn La THCS TC ĐCN
80 Sùng A Dũng 02/01/2009 Mông Nam Mường La - Sơn La Mường La - Sơn La Chiềng Công - Mường La - Sơn La THCS TC ĐCN
81 Vừ Tiến Dũng 05/02/2009 Mông Nam Mường La - Sơn La Mường La - Sơn La Tạ Bú - Mường La - Sơn La THCS TC ĐCN
82 Lò Khánh Duy 26/01/2009 Thái Nam Mường La - Sơn La Mường La - Sơn La Mường Trai - Mường La - Sơn La THCS TC ĐCN
83 Lò Văn Dương 21/10/2009 Thái Nam Mường La - Sơn La Mường La - Sơn La Ít Ong - Mường La - Sơn La THCS TC ĐCN
84 Quàng Văn Đạt 23/08/2009 Thái Nam Mường La - Sơn La Mường La - Sơn La Chiềng Lao - Mường La - Sơn La THCS TC ĐCN
85 Vừ A Đỗ 15/05/2009 Mông Nam Mường La - Sơn La Mường La - Sơn La Chiềng Lao - Mường La - Sơn La THCS TC ĐCN



86 Mùa Thanh Đông 25/01/2009 Mông Nam Mường La - Sơn La Mường La - Sơn La Hua Trai - Mường La - Sơn La THCS TC ĐCN
87 Vàng A Hằng 22/04/2009 Mông Nam Mường La - Sơn La Mường La - Sơn La Nặm Păm - Mường La - Sơn La THCS TC ĐCN
88 Lù A Hệnh 02/05/2009 Mông Nam Mường La - Sơn La Mường La - Sơn La Chiềng Công - Mường La - Sơn La THCS TC ĐCN
89 Lò Văn Hoàng 14/01/2009 Thái Nam Mường La - Sơn La Mường La - Sơn La Nặm Păm - Mường La - Sơn La THCS TC ĐCN
90 Lò Quốc Hữu 02/11/2009 Thái Nam Mường La - Sơn La Mường La - Sơn La Mường Bú - Mường La - Sơn La THCS TC ĐCN
91 Lò Văn Khang 27/02/2009 Thái Nam Mường La - Sơn La Mường La - Sơn La Chiềng Lao - Mường La - Sơn La THCS TC ĐCN
92 Mùa A Lữ 18/09/2009 Mông Nam Mường La - Sơn La Mường La - Sơn La Chiềng Công - Mường La - Sơn La THCS TC ĐCN
93 Giàng A Nhịa 06/11/2009 Mông Nam Mường La - Sơn La Mường La - Sơn La Nậm Giôn - Mường La - Sơn La THCS TC ĐCN
94 Mùa A Nhợ 16/01/2009 Mông Nam Mường La - Sơn La Mường La - Sơn La Chiềng Công - Mường La - Sơn La THCS TC ĐCN
95 Vàng A Phạnh 24/06/2009 Mông Nam Mường La - Sơn La Mường La - Sơn La Chiềng Lao - Mường La - Sơn La THCS TC ĐCN
96 Cứ Đại Phong 05/07/2009 Mông Nam Mường La - Sơn La Mường La - Sơn La Chiềng Ân - Mường La - Sơn La THCS TC ĐCN
97 Giàng A Phông 13/03/2009 Mông Nam Mường La - Sơn La Mường La - Sơn La Chiềng Công - Mường La - Sơn La THCS TC ĐCN
98 Ly Minh Phúc 12/10/2009 Mông Nam Mường La - Sơn La Mường La - Sơn La Hua Trai - Mường La - Sơn La THCS TC ĐCN
99 Mùa A Sịnh 06/01/2009 Mông Nam Mường La - Sơn La Mường La - Sơn La Nặm Păm - Mường La - Sơn La THCS TC ĐCN

100 Lò Văn Sơn 24/01/2009 Thái Nam Mường La - Sơn La Mường La - Sơn La Chiềng Lao - Mường La - Sơn La THCS TC ĐCN
101 Vừ A Súa 09/05/2009 Mông Nam Mường La - Sơn La Mường La - Sơn La Chiềng Lao - Mường La - Sơn La THCS TC ĐCN
102 Vừ A Tướng 12/02/2009 Mông Nam Mường La - Sơn La Mường La - Sơn La Chiềng Lao - Mường La - Sơn La THCS TC ĐCN
103 Lò Xuân Thạch 08/05/2009 Thái Nam Mường La - Sơn La Mường La - Sơn La Chiềng Lao - Mường La - Sơn La THCS TC ĐCN
104 Vừ Đăng Triển 04/12/2009 Mông Nam Mường La - Sơn La Mường La - Sơn La Mường Bú - Mường La - Sơn La THCS TC ĐCN
105 Giàng A Nhảư Vang 01/09/2009 Mông Nam Mường La - Sơn La Mường La - Sơn La Chiềng Công - Mường La - Sơn La THCS TC ĐCN
106 Mùa A Vay 08/05/2008 Mông Nam Mường La - Sơn La Mường La - Sơn La Chiềng Công - Mường La - Sơn La THCS TC ĐCN
107 Lò Văn Việt 19/08/2009 Thái Nam Mường La - Sơn La Mường La - Sơn La Nặm Păm - Mường La - Sơn La THCS TC ĐCN
108 Cà Huy Vũ 15/03/2009 Thái Nam Mường La - Sơn La Mường La - Sơn La Pi Toong - Mường La - Sơn La THCS TC ĐCN
109 Giàng Liên Xô 02/02/2009 Mông Nam Mường La - Sơn La Mường La - Sơn La Chiềng Công - Mường La - Sơn La THCS TC ĐCN
110 Phàng Lao Chanh 02/11/2008 Mông Nam Yên Châu - Sơn La Yên Châu - Sơn La Chiềng Tương - Yên Châu - Sơn La THCS TC ĐCN
111 Sồng Thị Dinh 21/09/2009 Mông Nữ Yên Châu - Sơn La Trạm Tấu - Yên Bái Sặp Vạt - Yên Châu - Sơn La THCS TC ĐCN
112 Lò Văn Điệp 28/03/2009 Thái Nam Yên Châu - Sơn La Yên Châu - Sơn La Chiềng Đông - Yên Châu - Sơn La THCS TC ĐCN
113 Vàng A Hạng 06/05/2009 Mông Nam Yên Châu - Sơn La Bắc Yên - Sơn La Phiêng Khoài - Yên Châu - Sơn La THCS TC ĐCN
114 Vì Văn Hậu 10/03/2009 Xinh Mun Nam Yên Châu - Sơn La Yên Châu - Sơn La Chiềng On - Yên Châu - Sơn La THCS TC ĐCN
115 Vì Thị Kiều Huế 27/05/2009 Thái Nữ Yên Châu - Sơn La Yên Châu - Sơn La Tú Nang - Yên Châu - Sơn La THCS TC ĐCN
116 Lường Văn Kiều 01/05/2009 Thái Nam Yên Châu - Sơn La Yên Châu - Sơn La Chiềng Đông - Yên Châu - Sơn La THCS TC ĐCN
117 Hà Minh Lực 18/03/2009 Thái Nam Yên Châu - Sơn La Yên Châu - Sơn La Chiềng Đông - Yên Châu - Sơn La THCS TC ĐCN
118 Hoàng Thị Minh 02/10/2009 Thái Nữ Yên Châu - Sơn La Yên Châu - Sơn La Chiềng Đông - Yên Châu - Sơn La THCS TC ĐCN
119 Mùa Lao Quân 30/10/2009 Mông Nam Yên Châu - Sơn La Yên Châu - Sơn La Chiềng Hặc - Yên Châu - Sơn La THCS TC ĐCN
120 Lò Ngọc Sơn 30/05/2009 Thái Nam Yên Châu - Sơn La Yên Châu - Sơn La Chiềng Khoi - Yên Châu - Sơn La THCS TC ĐCN
121 Sồng Nhà Tu 05/06/2009 Mông Nam Yên Châu - Sơn La Yên Châu - Sơn La Sặp Vạt -Yên Châu - Sơn La THCS TC ĐCN
122 Hà Anh Tuấn 07/09/2009 Thái Nam Yên Châu - Sơn La Yên Châu - Sơn La Viêng Lán - Yên Châu - Sơn La THCS TC ĐCN
123 Lò Đức Tuấn 25/12/2009 Thái Nam Yên Châu - Sơn La Yên Châu - Sơn La Sặp Vạt -Yên Châu - Sơn La THCS TC ĐCN
124 Vàng Long Tuấn 27/03/2009 Mông Nam Yên Châu - Sơn La Yên Châu - Sơn La Chiềng On - Yên Châu - Sơn La THCS TC ĐCN
125 Lừ Hoàng Tùng 05/08/2009 Thái Nam Yên Châu - Sơn La Yên Châu - Sơn La Chiềng Pằn - Yên Châu - Sơn La THCS TC ĐCN
126 Quàng Đức Tuyên 09/10/2009 Thái Nam Yên Châu - Sơn La Yên Châu - Sơn La Sặp Vạt -Yên Châu - Sơn La THCS TC ĐCN



127 Lò Văn Tuyến 05/12/2009 Thái Nam Yên Châu - Sơn La Yên Châu - Sơn La Chiềng Đông - Yên Châu - Sơn La THCS TC ĐCN
128 Lừ Mạnh Tường 14/06/2009 Thái Nam Yên Châu - Sơn La Yên Châu - Sơn La Chiềng Hặc - Yên Châu - Sơn La THCS TC ĐCN

129 Lường Thị Thanh Thảo 27/06/2009 Thái Nữ Phù Yên - Sơn La Phù Yên - Sơn La Tú Nang - Yên Châu - Sơn La THCS TC ĐCN
130 Lò Thị Uyên Thi 17/09/2009 Thái Nữ Yên Châu - Sơn La Yên Châu - Sơn La Chiềng Đông - Yên Châu - Sơn La THCS TC ĐCN
131 Hoàng Thị Hoài Thơ 01/08/2009 Thái Nữ Yên Châu - Sơn La Yên Châu - Sơn La Chiềng Sàng - Yên Châu - Sơn La THCS TC ĐCN
132 Lường Thị Thơm 28/02/2009 Thái Nữ Yên Châu - Sơn La Yên Châu - Sơn La Sặp Vạt -Yên Châu - Sơn La THCS TC ĐCN
133 Lò Thị Thu Thương 08/02/2009 Thái Nữ Yên Châu - Sơn La Yên Châu - Sơn La Tú Nang - Yên Châu - Sơn La THCS TC ĐCN
134 Lò Thị Tố Uyên 17/07/2009 Thái Nữ Yên Châu - Sơn La Yên Châu - Sơn La Chiềng Hặc - Yên Châu - Sơn La THCS TC ĐCN
135 Quàng Thị Tú Uyên 12/09/2009 Thái Nữ Yên Châu - Sơn La Yên Châu - Sơn La Chiềng Hặc - Yên Châu - Sơn La THCS TC ĐCN
136 Hoàng Thúy Ương 23/12/2009 Thái Nữ Yên Châu - Sơn La Yên Châu - Sơn La Chiềng Hặc - Yên Châu - Sơn La THCS TC ĐCN
137 Lò Thị Văn 27/04/2009 Thái Nữ Bắc Yên - Sơn La Bắc Yên - Sơn La Chiềng Sại - Bắc Yên - Sơn La THCS TC ĐCN
138 Mè Anh Vũ 11/10/2009 Thái Nam Yên Châu - Sơn La Yên Châu - Sơn La Sặp Vạt -Yên Châu - Sơn La THCS TC ĐCN
139 Mè Thị Xoan 12/09/2009 Thái Nữ Yên Châu - Sơn La Yên Châu - Sơn La Sặp Vạt -Yên Châu - Sơn La THCS TC ĐCN
140 Mùa Thị Xuân 05/01/2009 Mông Nữ Yên Châu - Sơn La Yên Châu - Sơn La Chiềng Hặc - Yên Châu - Sơn La THCS TC ĐCN
141 Lò Thị Yến 09/05/2009 Thái Nữ Yên Châu - Sơn La Yên Châu - Sơn La Chiềng Hặc - Yên Châu - Sơn La THCS TC ĐCN
142 Hoàng Thanh Bình 01/7/2006 Thái Nam Mai Sơn - Sơn La Mai Sơn - Sơn La Chiềng Kheo - Mai Sơn - Sơn La THCS TC HÀN
143 Tòng Văn Cương 11/12/1993 Thái Nam Mai Sơn - Sơn La Mai Sơn - Sơn La Chiềng Kheo - Mai Sơn - Sơn La THCS TC HÀN
144 Quàng Văn Chung 26/12/2002 Thái Nam Tp. Sơn La - Sơn La Tp. Sơn La - Sơn La Hua La - Tp. Sơn La - Sơn La THCS TC HÀN
145 Hoàng Minh Diệp 18/12/2008 Thái Nam Mai Sơn - Sơn La Mai Sơn - Sơn La Chiềng Kheo - Mai Sơn - Sơn La THCS TC HÀN
146 Lò Văn Dũng 03/01/1995 Thái Nam Mai Sơn - Sơn La Mai Sơn - Sơn La Chiềng Dong - Mai Sơn - Sơn La THCS TC HÀN
147 Lò Việt Dũng 18/12/2008 Thái Nam Tp. Sơn La - Sơn La Tp. Sơn La - Sơn La Chiềng Ngần - Tp. Sơn La - Sơn La THCS TC HÀN
148 Lường Hải Dương 18/4/2005 Thái Nam Mai Sơn - Sơn La Mai Sơn - Sơn La Chiềng Mai - Mai Sơn - Sơn La THCS TC HÀN
149 Cà Văn Hưng 08/01/2006 Thái Nam Mai Sơn - Sơn La Mai Sơn - Sơn La Mường Bằng - Mai Sơn - Sơn La THCS TC HÀN
150 Hoàng Văn Long 28/9/1990 Thái Nam Mai Sơn - Sơn La Mai Sơn - Sơn La Chiềng Kheo - Mai Sơn - Sơn La THCS TC HÀN
151 Lò Văn Lợi 07/10/1998 Thái Nam Mai Sơn - Sơn La Mai Sơn - Sơn La Chiềng Kheo - Mai Sơn - Sơn La THCS TC HÀN
152 Hoàng Văn Mai 16/5/1990 Thái Nam Mai Sơn - Sơn La Mai Sơn - Sơn La Chiềng Dong - Mai Sơn - Sơn La THCS TC HÀN
153 Hà Văn Mạnh 20/7/2006 Thái Nam Mai Sơn - Sơn La Mai Sơn - Sơn La Chiềng Mung - Mai Sơn - Sơn La THCS TC HÀN
154 Quàng Hải Nam 18/3/2006 Thái Nam Mai Sơn - Sơn La Mai Sơn - Sơn La Mường Bon - Mai Sơn - Sơn La THCS TC HÀN
155 Tòng Văn Nam 29/11/2002 Thái Nam Tp. Sơn La - Sơn La Tp. Sơn La - Sơn La Hua La - Tp. Sơn La - Sơn La THCS TC HÀN
156 Hoàng Văn Oanh 12/9/1997 Thái Nam Mai Sơn - Sơn La Mai Sơn - Sơn La Chiềng Dong - Mai Sơn - Sơn La THCS TC HÀN
157 Lò Văn Oanh 15/3/1993 Thái Nam Mai Sơn - Sơn La Mai Sơn - Sơn La Chiềng Kheo - Mai Sơn - Sơn La THCS TC HÀN
158 Lù Văn Tiến 14/3/1991 Thái Nam Tp. Sơn La - Sơn La Tp. Sơn La - Sơn La Chiềng Ngần - Tp. Sơn La - Sơn La THCS TC HÀN
159 Hoàng Thị Thanh 22/7/1992 Thái Nữ Mai Sơn - Sơn La Mai Sơn - Sơn La Chiềng Dong - Mai Sơn - Sơn La THCS TC HÀN
160 Lường Văn Thành 10/01/1994 Thái Nam Mai Sơn - Sơn La Mai Sơn - Sơn La Chiềng Dong - Mai Sơn - Sơn La THCS TC HÀN
161 Hoàng Quốc Trung 15/9/2009 Thái Nam Mai Sơn - Sơn La Mai Sơn - Sơn La Tà Hộc - Mai Sơn - Sơn La THCS TC HÀN
162 Cà Văn Trường 18/10/2006 Thái Nam Mai Sơn - Sơn La Mai Sơn - Sơn La Mường Bằng - Mai Sơn - Sơn La THCS TC HÀN
163 Hoàng Thị Viên 19/02/1994 Thái Nữ Mai Sơn - Sơn La Mai Sơn - Sơn La Chiềng Dong - Mai Sơn - Sơn La THCS TC HÀN
164 Lò Anh Bảo 29/7/2009 Thái Nam Mai Sơn - Sơn La  Quỳnh Nhai - Sơn La  Mường Bằng - Mai Sơn - Sơn La THCS TC HÀN
165 Hà Duy Bằng 10/6/2009 Thái Nam Yên Châu - Sơn La   Mai Sơn - Sơn La Chiềng Nơi - Mai Sơn - Sơn La THCS TC HÀN
166 Cứ A Chang 07/7/2007 Mông Nam Mai Sơn - Sơn La  Mai Sơn - Sơn La  Phiêng Cằm - Mai Sơn - Sơn La THCS TC HÀN



167 Hàng A Chênh 24/10/2009 Mông Nam Mai Sơn - Sơn La  Mường La - Sơn La Cò Nòi - Mai Sơn - Sơn La THCS TC HÀN
168 Lò Văn Chiến 05/10/2008 Xinh Mun Nam Mai Sơn - Sơn La   Mai Sơn - Sơn La Phiêng Pằn - Mai Sơn - Sơn La THCS TC HÀN
169 Giàng A Dếnh 11/9/2009 Mông Nam Mai Sơn - Sơn La   Mai Sơn - Sơn La  Tà Hộc - Mai Sơn - Sơn La THCS TC HÀN
170 La Minh Duy 04/8/2009 Thái Nam Mai Sơn - Sơn La  Quỳnh Nhai - Sơn La Nà Bó - Mai Sơn - Sơn La THCS TC HÀN
171 Giàng A Dương 07/09/2009 Mông Nam Mai Sơn - Sơn La  Mai Sơn - Sơn La  Tà Hộc - Mai Sơn - Sơn La THCS TC HÀN
172 Lò Văn Dương 05/6/2009 Thái Nam Mai Sơn - Sơn La  Quỳnh Nhai - Sơn La Mường Bằng - Mai Sơn - Sơn La THCS TC HÀN
173 Giàng Tuấn Đông 06/6/2009 Mông Nam Mai Sơn - Sơn La   Mai Sơn - Sơn La Tà Hộc - Mai Sơn - Sơn La THCS TC HÀN
174 Sồng A Giàng 18/01/2009 Mông Nam Mai Sơn - Sơn La   Mai Sơn - Sơn La Nà Ớt - Mai Sơn - Sơn La THCS TC HÀN
175 Lù A Giống 16/11/2009 Mông Nam Mai Sơn - Sơn La   Mai Sơn - Sơn La Chiềng Lương - Mai Sơn - Sơn La THCS TC HÀN
176 Cầm Quang Hà 22/7/2009 Thái Nam Mai Sơn - Sơn La   Mai Sơn - Sơn La  Chiềng Nơi - Mai Sơn - Sơn La THCS TC HÀN
177 Tòng Văn Hảo 01/01/2009 Thái Nam Mai Sơn - Sơn La   Mai Sơn - Sơn La Hát Lót - Mai Sơn - Sơn La THCS TC HÀN
178 Điêu Anh Huy 6/10/2009 Thái Nam Mai Sơn - Sơn La  Quỳnh Nhai - Sơn La Cò Nòi - Mai Sơn - Sơn La THCS TC HÀN
179 Mùa A Khua 16/9/2009 Mông Nam Mai Sơn - Sơn La  Mai Sơn - Sơn La Nà Bó - Mai Sơn - Sơn La THCS TC HÀN
180 Vàng A Lạnh 22/03/2009 Mông Nam Mai Sơn - Sơn La  Mai Sơn - Sơn La Nà Ớt - Mai Sơn - Sơn La THCS TC HÀN
181 Sồng A Linh 16/06/2009 Mông Nam Mai Sơn - Sơn La  Mai Sơn - Sơn La  Chiềng Dong -  Mai Sơn - Sơn La THCS TC HÀN
182 Mùa Duy Long 28/01/2009 Mông Nam Mai Sơn - Sơn La  Mai Sơn - Sơn La Chiềng Chăn - Mai Sơn -  Sơn La THCS TC HÀN
183 La Thành Luân 18/5/2009 Thái Nam Quỳnh Nhai - Sơn La  Quỳnh Nhai - Sơn La  Chiềng Lương - Mai Sơn - Sơn La THCS TC HÀN
184 Giàng A Lử 28/7/2009 Mông Nam Mai Sơn - Sơn La  Mai Sơn - Sơn La Phiêng Cằm - Mai Sơn - Sơn La THCS TC HÀN
185 Lù A Nênh 06/11/2009 Mông Nam Mai Sơn - Sơn La  Mai Sơn - Sơn La Phiêng Cằm - Mai Sơn - Sơn La THCS TC HÀN
186 Vì Văn Quảng 15/3/2009 Xinh Mun Nam Mai Sơn - Sơn La  Mai Sơn - Sơn La  Phiêng Pằn - Mai Sơn - Sơn La THCS TC HÀN
187 Lù A Quân 01/01/2009 Mông Nam Mai Sơn - Sơn La  Mai Sơn - Sơn La Phiêng Pằn - Mai Sơn - Sơn La THCS TC HÀN
188 Vì Thành Quyền 28/01/2009 Thái Nam Yên Châu - Sơn La   Mai Sơn - Sơn La Chiềng Lương - Mai Sơn - Sơn La THCS TC HÀN
189 Giàng A Sang 25/7/2009 Mông Nam Mai Sơn - Sơn La  Mai Sơn - Sơn La Phiêng Cằm - Mai Sơn - Sơn La THCS TC HÀN
190 Vàng Và So 22/06/2009 Mông Nam Mai Sơn - Sơn La  Mai Sơn - Sơn La Chiềng Chăn -  Mai Sơn - Sơn La THCS TC HÀN
191 Vàng A Su 19/02/2009 Mông Nam Mai Sơn - Sơn La  Mai Sơn - Sơn La  Tà Hộc - Mai Sơn - Sơn La THCS TC HÀN
192 Lý A Súa 11/01/2009 Mông Nam Mai Sơn - Sơn La  Mai Sơn - Sơn La Chiềng Lương - Mai Sơn - Sơn La THCS TC HÀN
193 Hờ A Tà 24/04/2009 Mông Nam Mai Sơn - Sơn La  Mai Sơn - Sơn La Nà Bó - Mai Sơn - Sơn La THCS TC HÀN
194 Mùa A Tếnh 27/9/2009 Mông Nam Mai Sơn - Sơn La  Mai Sơn - Sơn La  Phiêng Cằm - Mai Sơn - Sơn La THCS TC HÀN
195 Quàng Mạnh Tiến 21/3/2009 Thái Nam Mai Sơn - Sơn La  Thuận Châu - Sơn La  Tà Hộc - Mai Sơn - Sơn La THCS TC HÀN
196 Lò Minh Tiệp 11/3/2009 Thái Nam Mai Sơn - Sơn La  Quỳnh Nhai - Sơn La Mường Bằng - Mai Sơn - Sơn La THCS TC HÀN
197 Lò Văn Khánh Thảo 02/09/2009 Thái Nam Mai Sơn - Sơn La  Mai Sơn - Sơn La  Chiềng Chăn - Mai Sơn - Sơn La THCS TC HÀN
198 Tòng Ngọc Thiên 17/11/2009 Thái Nam Mai Sơn - Sơn La  Mai Sơn - Sơn La  Hát Lót - Mai Sơn - Sơn La THCS TC HÀN
199 Vì Văn Trí 20/12/2009 Thái Nam Mai Sơn - Sơn La  Mai Sơn - Sơn La  Chiềng Lương - Mai Sơn - Sơn La THCS TC HÀN
200 Sồng Quân Trung 19/6/2009 Mông Nam Mai Sơn - Sơn La  Mai Sơn - Sơn La  Phiêng Pằn - Mai Sơn - Sơn La THCS TC HÀN
201 Sùng A Trường 26/4/2009 Mông Nam Mai Sơn - Sơn La  Mai Sơn - Sơn La   Chiềng Dong -  Mai Sơn - Sơn La THCS TC HÀN
202 Lò Trung Vĩnh 08/3/2009 Thái Nam Quỳnh Nhai - Sơn La  Quỳnh Nhai - Sơn La  Chiềng Lương - Mai Sơn - Sơn La THCS TC HÀN
203 Lò Văn Ánh 05/05/1997 Thái Nam Mai Sơn - Sơn La Mai Sơn - Sơn La Chiềng Dong - Mai Sơn - Sơn La THCS TC KTXD
204 Lò Thị Bình 11/7/2003 Thái Nữ Mai Sơn - Sơn La Mai Sơn - Sơn La Chiềng Dong - Mai Sơn - Sơn La THCS TC KTXD
205 Lường Thị Bun 11/02/1984 Thái Nữ Mai Sơn - Sơn La Mai Sơn - Sơn La Chiềng Kheo - Mai Sơn - Sơn La THCS TC KTXD
206 Hà Văn Công 05/4/1999 Thái Nam Mai Sơn - Sơn La Mai Sơn - Sơn La Chiềng Chung - Mai Sơn - Sơn La THCS TC KTXD
207 Mùa Quốc Cường 08/11/2006 Mông Nam Mai Sơn - Sơn La Mai Sơn - Sơn La Nà Bó - Mai Sơn - Sơn La THPT TC KTXD



208 Hoàng Quốc Doanh 18/4/2006 Thái Nam Quỳnh Nhai - Sơn La Quỳnh Nhai - Sơn La Pá Ma Pha Khinh - Quỳnh Nhai - Sơn La THCS TC KTXD
209 Hà Thị Duyên 14/7/2001 Thái Nữ Mai Sơn - Sơn La Bắc Yên - Sơn La Chiềng Kheo - Mai Sơn - Sơn La THCS TC KTXD
210 Hoàng Văn Đạt 06/6/2004 Thái Nam Mai Sơn - Sơn La Mai Sơn - Sơn La Chiềng Kheo - Mai Sơn - Sơn La THCS TC KTXD
211 Mùa Trạch Đông 01/10/2009 Mông Nam Mai Sơn - Sơn La Bắc Yên - Sơn La Mường Bon - Mai Sơn - Sơn La THCS TC KTXD
212 Tòng Văn Hải 20/12/1985 Thái Nam Mai Sơn - Sơn La Mai Sơn - Sơn La Chiềng Kheo - Mai Sơn - Sơn La THCS TC KTXD
213 Hoàng Phi Hổ 02/3/1999 Thái Nam Mai Sơn - Sơn La Mai Sơn - Sơn La Chiềng Chung - Mai Sơn - Sơn La THCS TC KTXD
214 Lò Thanh Hồng 19/3/2006 Thái Nam Mai Sơn - Sơn La Mai Sơn - Sơn La Chiềng Dong - Mai Sơn - Sơn La THCS TC KTXD
215 Lò Thanh Hưng 09/3/2007 Thái Nam Mai Sơn - Sơn La Mai Sơn - Sơn La Chiềng Dong - Mai Sơn - Sơn La THCS TC KTXD
216 Hoàng Văn Hưởng 23/5/1997 Thái Nam Mai Sơn - Sơn La Mai Sơn - Sơn La Chiềng Kheo - Mai Sơn - Sơn La THCS TC KTXD
217 Hoàng Văn Kim 14/11/1995 Thái Nam Mai Sơn - Sơn La Mai Sơn - Sơn La Chiềng Kheo - Mai Sơn - Sơn La THCS TC KTXD
218 Hà Văn Mạnh 01/10/2001 Thái Nam Mai Sơn - Sơn La Mai Sơn - Sơn La Chiềng Chung - Mai Sơn - Sơn La THCS TC KTXD
219 Hà Văn Nam 03/11/2005 Thái Nam Mai Sơn - Sơn La Mai Sơn - Sơn La Chiềng Chung - Mai Sơn - Sơn La THCS TC KTXD
220 Hoàng Văn Nam 29/9/2003 Thái Nam Mai Sơn - Sơn La Mai Sơn - Sơn La Chiềng Kheo - Mai Sơn - Sơn La THCS TC KTXD
221 Hoàng Văn Nghĩa 08/02/2005 Thái Nam Mai Sơn - Sơn La Mai Sơn - Sơn La Chiềng Dong - Mai Sơn - Sơn La THCS TC KTXD
222 Hoàng Văn Ngoan 19/02/1983 Thái Nam Mai Sơn - Sơn La Mai Sơn - Sơn La Chiềng Kheo - Mai Sơn - Sơn La THCS TC KTXD
223 Lò Thảo Nguyên 02/7/2009 Thái Nam Mai Sơn - Sơn La Mai Sơn - Sơn La Chiềng Dong - Mai Sơn - Sơn La THCS TC KTXD
224 Hoàng Văn Sơn 29/9/2003 Thái Nam Mai Sơn - Sơn La Mai Sơn - Sơn La Chiềng Kheo - Mai Sơn - Sơn La THCS TC KTXD
225 Hoàng Văn Tân 30/12/1980 Thái Nam Mai Sơn - Sơn La Mai Sơn - Sơn La Chiềng Kheo - Mai Sơn - Sơn La THCS TC KTXD
226 Hoàng Văn Tem 20/10/1981 Thái Nam Mai Sơn - Sơn La Mai Sơn - Sơn La Chiềng Kheo - Mai Sơn - Sơn La THCS TC KTXD
227 Vàng A Tệnh 05/12/2005 Mông Nam Mai Sơn - Sơn La Mai Sơn - Sơn La Nà Ớt - Mai Sơn - Sơn La THPT TC KTXD
228 Tòng Quốc Tuấn 13/12/2003 Thái Nam Mai Sơn - Sơn La Mai Sơn - Sơn La Chiềng Kheo - Mai Sơn - Sơn La THCS TC KTXD
229 Hoàng Thị Thanh 08/12/1995 Thái Nữ Mai Sơn - Sơn La Mai Sơn - Sơn La Chiềng Kheo - Mai Sơn - Sơn La THCS TC KTXD
230 Hoàng Thị Thảo 04/10/2000 Thái Nữ Mai Sơn - Sơn La Mai Sơn - Sơn La Chiềng Dong - Mai Sơn - Sơn La THCS TC KTXD
231 Hoàng Văn Thiêu 08/8/1983 Thái Nam Mai Sơn - Sơn La Mai Sơn - Sơn La Chiềng Kheo - Mai Sơn - Sơn La THCS TC KTXD
232 Hoàng Thị Thiểu 15/5/1986 Thái Nữ Mai Sơn - Sơn La Mai Sơn - Sơn La Chiềng Kheo - Mai Sơn - Sơn La THCS TC KTXD
233 Hoàng Mạnh Thức 05/3/2006 Thái Nam Mai Sơn - Sơn La Mai Sơn - Sơn La Chiềng Kheo - Mai Sơn - Sơn La THCS TC KTXD
234 Lò Thị Xoan 28/02/1991 Thái Nữ Sông Mã - Sơn La Sông Mã - Sơn La Chiềng Kheo - Mai Sơn - Sơn La THCS TC KTXD
235 Lò Văn Anh 22/10/2009 Thái Nam Thuận Châu - Sơn La Thuận Châu - Sơn La  Chiềng Pấc -  Thuận Châu -  Sơn La THCS TC QTMMT
236 Phá Văn Anh 17/12/2009 Mông Nam Thuận Châu - Sơn La Thuận Châu - Sơn La  Co Tòng -  Thuận Châu -  Sơn La THCS TC QTMMT
237 Cà Vy Băng 23/07/2009 Thái Nữ Thuận Châu - Sơn La Thuận Châu - Sơn La  Bản Lầm -  Thuận Châu -  Sơn La THCS TC QTMMT
238 Tòng Văn Cường 21/12/2009 Thái Nam Thuận Châu - Sơn La Thuận Châu - Sơn La  Mường khiêng -  Thuận Châu -  Sơn La THCS TC QTMMT
239 Hoàng Thị Duyên 12/05/2009 Thái Nữ Thuận Châu - Sơn La Thuận Châu - Sơn La  Bản Lầm -  Thuận Châu -  Sơn La THCS TC QTMMT
240 Lò Văn Đức 20/03/2009 Thái Nam Thuận Châu - Sơn La Thuận Châu - Sơn La  Mường khiêng -  Thuận Châu -  Sơn La THCS TC QTMMT
241 Lò Vũ Hà 13/12/2009 Thái Nữ Thuận Châu - Sơn La Thuận Châu - Sơn La  Bó Mười -  Thuận Châu -  Sơn La THCS TC QTMMT
242 Lường Duy Hải 22/03/2009 Thái Nam Thuận Châu - Sơn La Thuận Châu - Sơn La  Chiềng Pấc -  Thuận Châu -  Sơn La THCS TC QTMMT
243 Lò Thị Hoạch 25/04/2009 Thái Nữ Thuận Châu - Sơn La Thuận Châu - Sơn La  Mường khiêng -  Thuận Châu -  Sơn La THCS TC QTMMT
244 Lò Thị Huệ 14/10/2009 Thái Nữ Thuận Châu - Sơn La Thuận Châu - Sơn La  Chiềng Ngàm -  Thuận Châu -  Sơn La THCS TC QTMMT
245 Lò Văn Hùng 07/10/2009 Thái Nam Thuận Châu - Sơn La Thuận Châu - Sơn La  Bon Phặng -  Thuận Châu -  Sơn La THCS TC QTMMT
246 Quàng Thị Huyền 17/11/2009 Thái Nữ Thuận Châu - Sơn La Thuận Châu - Sơn La  Chiềng Ngàm -  Thuận Châu -  Sơn La THCS TC QTMMT
247 Lường Văn Hưng 23/09/2009 Thái Nam Thuận Châu - Sơn La Quỳnh Nhai - Sơn La  Chiềng Ngàm -  Thuận Châu -  Sơn La THCS TC QTMMT
248 Lò Hải Kiệt 27/10/2009 Thái Nam Thuận Châu - Sơn La Thuận Châu - Sơn La  Tông Cọ -  Thuận Châu -  Sơn La THCS TC QTMMT



249 Lầu Thị Lan 21/07/2009 Mông Nữ Thuận Châu - Sơn La Thuận Châu - Sơn La  Co Tòng -  Thuận Châu -  Sơn La THCS TC QTMMT
250 Lò Nhật Long 11/06/2009 Thái Nam Thuận Châu - Sơn La Thuận Châu - Sơn La  Tông Lạnh -  Thuận Châu -  Sơn La THCS TC QTMMT
251 Lò Thị Phương Ly 14/04/2009 Thái Nữ Thuận Châu - Sơn La Thuận Châu - Sơn La  Muổi Nọi -  Thuận Châu -  Sơn La THCS TC QTMMT
252 Lò Thị Tuyết Mai 11/10/2009 Thái Nữ Thuận Châu - Sơn La Thuận Châu - Sơn La  Mường khiêng -  Thuận Châu -  Sơn La THCS TC QTMMT
253 Cà Văn Mạnh 20/12/2008 Thái Nam Thuận Châu - Sơn La Thuận Châu - Sơn La  Chiềng Pấc -  Thuận Châu -  Sơn La THCS TC QTMMT
254 Lò Thị Họa My 28/08/2009 Thái Nữ Thuận Châu - Sơn La Thuận Châu - Sơn La  Thôm Mòn -  Thuận Châu -  Sơn La THCS TC QTMMT
255 Lò Văn Hải Nam 07/11/2009 Thái Nam Thuận Châu - Sơn La Thuận Châu - Sơn La  Bó Mười -  Thuận -  Châu Sơn La THCS TC QTMMT
256 Tòng Văn Nam 06/03/2009 Thái Nam Thuận Châu - Sơn La Thuận Châu - Sơn La  Bó Mười -  Thuận -  Châu Sơn La THCS TC QTMMT
257 Cà Thị Nga 01/12/2009 Thái Nữ Thuận Châu - Sơn La Thuận Châu - Sơn La  Bó Mười -  Thuận -  Châu Sơn La THCS TC QTMMT
258 Lò Thị Huyền Nhu 29/09/2009 Thái Nữ Thuận Châu - Sơn La Quỳnh Nhai - Sơn La  Mường khiêng -  Thuận Châu -  Sơn La THCS TC QTMMT
259 Cà Quỳnh Nhung 05/11/2009 Thái Nữ Thuận Châu - Sơn La Thuận Châu - Sơn La  Bó Mười -  Thuận Châu -  Sơn La THCS TC QTMMT
260 Quàng Thị Nhung 01/07/2009 Thái Nữ Thuận Châu - Sơn La Thuận Châu - Sơn La  Tông Lạnh -  Thuận Châu -  Sơn La THCS TC QTMMT
261 Lò Văn Quang 03/07/2009 Thái Nam Thuận Châu - Sơn La Thuận Châu - Sơn La  Nậm Lầu -  Thuận Châu -  Sơn La THCS TC QTMMT
262 Lù Văn Quân 16/10/2008 Thái Nam Quỳnh Nhai - Sơn La Quỳnh Nhai - Sơn La  Bon Phặng -  Thuận Châu -  Sơn La THCS TC QTMMT
263 Lường Văn Quân 27/02/2009 Thái Nam Thuận Châu - Sơn La Thuận Châu - Sơn La  Chiềng Bôm -  Thuận Châu -  Sơn La THCS TC QTMMT
264 Lường Văn Quỳnh 23/02/2009 Thái Nam Thuận Châu - Sơn La Thuận Châu - Sơn La  Bó Mười -  Thuận Châu -  Sơn La THCS TC QTMMT
265 Mùa A Tanh 26/01/2009 Mông Nam Thuận Châu - Sơn La Thuận Châu - Sơn La  É Tòng -  Thuận Châu -  Sơn La THCS TC QTMMT
266 Thào Thanh Tùng 06/4/2009 Mông Nam Thuận Châu - Sơn La Thuận Châu - Sơn La Phổng Lai - Thuận Châu - Sơn La THCS TC QTMMT
267 Lò Văn Thiệu 31/12/2009 Thái Nam Thuận Châu - Sơn La Thuận Châu - Sơn La  Chiềng Bôm -  Thuận Châu -  Sơn La THCS TC QTMMT
268 Lò Thị Anh Thư 07/05/2009 Thái Nữ Thuận Châu - Sơn La Thuận Châu - Sơn La  Tông Lạnh -  Thuận Châu -  Sơn La THCS TC QTMMT
269 Quàng Văn Trường 10/8/2009 Thái Nam Thuận Châu - Sơn La Thuận Châu - Sơn La  Chiềng Ly -  Thuận Châu -  Sơn La THCS TC QTMMT
270 Cầm Thị Ánh 21/10/2009 Thái Nữ Mai Sơn - Sơn La Mai Sơn - Sơn La Chiềng Kheo - Mai Sơn - Sơn La THCS TC UDPM
271 Hoàng Thị Ban 07/9/1995 Thái Nữ Mai Sơn - Sơn La Mai Sơn - Sơn La Chiềng Kheo - Mai Sơn - Sơn La THCS TC UDPM
272 Hoàng Quốc Bảo 11/01/2005 Thái Nam Mai Sơn - Sơn La Mai Sơn - Sơn La Chiềng Mung - Mai Sơn - Sơn La THCS TC UDPM
273 Cầm Văn Cương 18/8/1983 Thái Nam Mai Sơn - Sơn La Mai Sơn - Sơn La Chiềng Dong - Mai Sơn - Sơn La THCS TC UDPM
274 Hoàng Văn Chỉnh 23/7/1993 Thái Nam Mai Sơn - Sơn La Mai Sơn - Sơn La Chiềng Dong - Mai Sơn - Sơn La THCS TC UDPM
275 Lò Thị Dim 04/04/2007 Thái Nữ Mai Sơn - Sơn La Mai Sơn - Sơn La Chiềng Nơi - Mai Sơn - Sơn La THCS TC UDPM
276 Hoàng Văn Dơm 03/8/1983 Thái Nam Mai Sơn - Sơn La Mai Sơn - Sơn La Chiềng Dong - Mai Sơn - Sơn La THCS TC UDPM
277 Hoàng Văn Đại 28/02/1993 Thái Nam Mai Sơn - Sơn La Mai Sơn - Sơn La Chiềng Dong - Mai Sơn - Sơn La THCS TC UDPM
278 Lê Trung Hiếu 01/12/1987 Kinh Nam Tp. Sơn La - Sơn La Hạ Hòa - Phú Thọ Chiềng Lề - Thành phố Sơn La THPT TC UDPM
279 Lò Thị Hoan 28/8/1988 Thái Nữ Mai Sơn - Sơn La Mai Sơn - Sơn La Chiềng Dong - Mai Sơn - Sơn La THCS TC UDPM
280 Lò Thị Hồng 14/5/1995 Thái Nữ Mai Sơn - Sơn La Mai Sơn - Sơn La Chiềng Dong - Mai Sơn - Sơn La THCS TC UDPM

281 Hà Gia Huy 15/01/2009 Thái Nam Mai Sơn - Sơn La Mai Sơn - Sơn La Chiềng Mai - Mai Sơn - Sơn La THCS TC UDPM

282 Lò Minh Khải 10/6/2009 Thái Nam Tp. Sơn La - Sơn La Tp. Sơn La - Sơn La Chiềng Ngần - Tp. Sơn La - Sơn La THCS TC UDPM

283 Vì Thị Lả 01/01/1998 Xinh mun Nữ Mai Sơn - Sơn La Mai Sơn - Sơn La Chiềng Dong - Mai Sơn - Sơn La THCS TC UDPM

284 Hoàng Thị Hà Linh 28/5/2008 Thái Nữ Mai Sơn - Sơn La Mai Sơn - Sơn La Chiềng Dong - Mai Sơn - Sơn La THCS TC UDPM

285 Vì Văn Long 03/5/2007 Thái Nam Mai Sơn - Sơn La Mai Sơn - Sơn La Chiềng Dong - Mai Sơn - Sơn La THCS TC UDPM

286 Lò Thị Mai 27/11/1983 Thái Nữ Mai Sơn - Sơn La Mai Sơn - Sơn La Chiềng Dong - Mai Sơn - Sơn La THCS TC UDPM

287 Hà Thị Ngân 14/11/2005 Thái Nữ Mai Sơn - Sơn La Mai Sơn - Sơn La Chiềng Dong - Mai Sơn - Sơn La THPT TC UDPM



288 Lường Thị Ngân 09/4/1999 Thái Nữ Mai Sơn - Sơn La Mai Sơn - Sơn La Chiềng Dong - Mai Sơn - Sơn La THPT TC UDPM

289 Hoàng Thị Oanh 27/11/1999 Thái Nữ Mai Sơn - Sơn La Mai Sơn - Sơn La Chiềng Dong - Mai Sơn - Sơn La THCS TC UDPM

290 Hà Thị Phích 06/10/1986 Thái Nữ Mai Sơn - Sơn La Mai Sơn - Sơn La Chiềng Dong - Mai Sơn - Sơn La THCS TC UDPM

291 Cà Thị Phương 29/01/1994 Thái Nữ Tp. Sơn La - Sơn La Tp. Sơn La - Sơn La Chiềng Sinh - Tp. Sơn La - Sơn La THCS TC UDPM

292 Hoàng Văn Quang 25/01/1997 Thái Nam Mai Sơn - Sơn La Mai Sơn - Sơn La Chiềng Dong - Mai Sơn - Sơn La THCS TC UDPM

293 Tòng Mạnh Quyền 25/03/2008 Thái Nam Mai Sơn - Sơn La Mai Sơn - Sơn La Chiềng Ve - Mai Sơn - Sơn La THCS TC UDPM

294 Hoàng Thị Suyến 30/8/1993 Thái Nữ Mai Sơn - Sơn La Mai Sơn - Sơn La Chiềng Kheo - Mai Sơn - Sơn La THCS TC UDPM

295 Tòng Thị Tiệt 02/01/1986 Thái Nữ Mai Sơn - Sơn La Mai Sơn - Sơn La Chiềng Dong - Mai Sơn - Sơn La THCS TC UDPM

296 Quàng Thị Tuyết 03/10/2006 Thái Nữ Mai Sơn - Sơn La Mai Sơn - Sơn La Chiềng Ve - Mai Sơn - Sơn La THCS TC UDPM

297 Hoàng Văn Thành 27/12/1994 Thái Nam Mai Sơn - Sơn La Mai Sơn - Sơn La Chiềng Dong - Mai Sơn - Sơn La THCS TC UDPM

298 Tòng Văn Thân 15/7/2005 Thái Nam Mai Sơn - Sơn La Mai Sơn - Sơn La Chiềng Kheo - Mai Sơn - Sơn La THCS TC UDPM

299 Vì Văn Thiên 20/8/1983 Thái Nam Mai Sơn - Sơn La Mai Sơn - Sơn La Chiềng Dong - Mai Sơn - Sơn La THCS TC UDPM

300 Tòng Trung Thương 05/12/2006 Thái Nam Mai Sơn - Sơn La Mai Sơn - Sơn La Chiềng Kheo - Mai Sơn - Sơn La THCS TC UDPM

301 Lù Văn Anh 03/6/2009 Thái Nam Thuận Châu - Sơn La Thuận Châu - Sơn La Mường Khiêng - Thuận Châu - Sơn La THCS TC UDPM

302 Lò Thị Chính 17/11/2009 Thái Nữ Thuận Châu - Sơn La Thuận Châu - Sơn La Thôm Mòn - Thuận Châu - Sơn La THCS TC UDPM
303 Lò Thị Du 25/7/2008 Thái Nữ Thuận Châu - Sơn La Thuận Châu - Sơn La Bó Mười - Thuận Châu - Sơn La THCS TC UDPM
304 Lò Văn Duy 22/8/2009 Thái Nam Thuận Châu - Sơn La Thuận Châu - Sơn La Mường Khiêng - Thuận Châu - Sơn La THCS TC UDPM
305 Tòng Văn Duy 03/01/2009 Thái Nam Thuận Châu - Sơn La Thuận Châu - Sơn La Chiềng La - Thuận Châu - Sơn La THCS TC UDPM
306 Lò Thị Duyên 26/11/2009 Thái Nữ Thuận Châu - Sơn La Thuận Châu - Sơn La Bản Lầm - Thuận Châu - Sơn La THCS TC UDPM
307 Lường Thị Duyên 25/10/2009 Thái Nữ Thuận Châu - Sơn La Thuận Châu - Sơn La  Chiềng Pấc - Thuận Châu - Sơn La THCS TC UDPM
308 Tòng Văn Đạt 24/12/2009 Thái Nam Thuận Châu - Sơn La Thuận Châu - Sơn La Liệp Tè - Thuận Châu - Sơn La THCS TC UDPM
309 Lò Văn Điệp 25/9/2009 Thái Nam Thuận Châu - Sơn La Thuận Châu - Sơn La Thôm Mòn - Thuận Châu - Sơn La THCS TC UDPM
310 Quàng Thị Hà 10/11/2009 Thái Nữ Thuận Châu - Sơn La Thuận Châu - Sơn La Bó Mười - Thuận Châu - Sơn La THCS TC UDPM
311 Lò Văn Hải 16/9/2009 Thái Nam Thuận Châu - Sơn La Thuận Châu - Sơn La Chiềng Pấc - Thuận Châu - Sơn La THCS TC UDPM
312 Lường Việt Hân 12/10/2009 Thái Nam Thuận Châu - Sơn La Thuận Châu - Sơn La Thôm Mòn - Thuận Châu - Sơn La THCS TC UDPM
313 Quàng Văn Hân 09/7/2008 Thái Nam Thuận Châu - Sơn La Thuận Châu - Sơn La Nậm Lầu - Thuận Châu - Sơn La THCS TC UDPM
314 Lò Văn Hòa 24/02/2009 Thái Nam Thuận Châu - Sơn La Thuận Châu - Sơn La Nong Lay - Thuận Châu - Sơn La THCS TC UDPM
315 Lường Thị Hoải 05/8/2009 Thái Nữ Thuận Châu - Sơn La Thuận Châu - Sơn La Púng Tra - Thuận Châu - Sơn La THCS TC UDPM
316 Quàng Văn Hội 19/10/2009 Thái Nam Thuận Châu - Sơn La Thuận Châu - Sơn La Bon Phặng - Thuận Châu - Sơn La THCS TC UDPM
317 Lầu A Hồng 14/10/2008 Mông Nam Thuận Châu - Sơn La Thuận Châu - Sơn La É Tòng - Thuận Châu - Sơn La THCS TC UDPM
318 Quàng Văn Kim 08/4/2008 Thái Nam Thuận Châu - Sơn La Thuận Châu - Sơn La Nậm Lầu - Thuận Châu - Sơn La THCS TC UDPM
319 Bạc Thị Khánh Linh 30/8/2009 Thái Nữ Thuận Châu - Sơn La Thuận Châu - Sơn La Muổi Nọi - Thuận Châu - Sơn La THCS TC UDPM
320 Cà Thị Ly 26/12/2008 Thái Nữ Thuận Châu - Sơn La Thuận Châu - Sơn La Bó Mười - Thuận Châu - Sơn La THCS TC UDPM
321 Cà Duy Mạnh 20/11/2009 Thái Nam Thuận Châu - Sơn La Thuận Châu - Sơn La Chiềng Pấc  - Thuận Châu - Sơn La THCS TC UDPM
322 Mùa A Nu 12/08/2009 Mông Nam Thuận Châu - Sơn La Thuận Châu - Sơn La É Tòng - Thuận Châu - Sơn La THCS TC UDPM
323 Sùng Thị Nguyệt Nga 21/4/2009 Mông Nữ Thuận Châu - Sơn La Thuận Châu - Sơn La Bản Lầm - Thuận Châu - Sơn La THCS TC UDPM
324 Lò Văn Phi 27/7/2009 Thái Nam Thuận Châu - Sơn La Thuận Châu - Sơn La Bó Mười - Thuận Châu - Sơn La THCS TC UDPM
325 Lò Thị Yến Phương 18/10/2008 Thái Nữ Thuận Châu - Sơn La Thuận Châu - Sơn La Mường Khiêng - Thuận Châu - Sơn La THCS TC UDPM



326 Lò Văn Quảng 23/02/2009 Thái Nam Thuận Châu - Sơn La Thuận Châu - Sơn La Mường Khiêng - Thuận Châu - Sơn La THCS TC UDPM
327 Vừ Thị Sĩ 08/4/2009 Mông Nữ Thuận Châu - Sơn La Thuận Châu - Sơn La Co Tòng - Thuận Châu - Sơn La THCS TC UDPM
328 Lò Văn Tâm 27/11/2009 Thái Nam Thuận Châu - Sơn La Thuận Châu - Sơn La Bon Phặng - Thuận Châu - Sơn La THCS TC UDPM
329 Lò Văn Tân 17/11/2009 Thái Nam Thuận Châu - Sơn La Thuận Châu - Sơn La Bản Lầm - Thuận Châu - Sơn La THCS TC UDPM
330 Quàng Văn Tuyên 04/01/2009 Thái Nam Thuận Châu - Sơn La Thuận Châu - Sơn La Bó Mười - Thuận Châu - Sơn La THCS TC UDPM
331 Cà Thị Thêm 07/12/2009 Thái Nữ Thuận Châu - Sơn La Thuận Châu - Sơn La Chiềng Bôm - Thuận Châu - Sơn La THCS TC UDPM
332 Lường Thi Kim Thư 03/02/2009 Thái Nữ Thuận Châu - Sơn La Thuận Châu - Sơn La Bó Mười - Thuận Châu - Sơn La THCS TC UDPM
333 Phá A Vinh 27/01/2009 Mông Nam Thuận Châu - Sơn La Thuận Châu - Sơn La Co Tòng - Thuận Châu - Sơn La THCS TC UDPM
334 Hoàng Chí Bảo 30/08/2009 Thái Nam Yên Châu - Sơn La Yên Châu - Sơn La Chiềng Hặc - Yên Châu - Sơn La THCS TC UDPM
335 Vàng Thị Pà Dải 22/06/2009 Mông Nữ Yên Châu - Sơn La Yên Châu - Sơn La Chiềng Hặc - Yên Châu - Sơn La THCS TC UDPM
336 Châu Du Dân 20/06/2009 Dao Nam Bắc Yên - Sơn La Bắc Yên - Sơn La Phiêng Côn - Bắc Yên - Sơn La THCS TC UDPM
337 Vừ Thị Dâu 03/10/2009 Mông Nữ Yên Châu - Sơn La Yên Châu - Sơn La Mường Lựm - Yên Châu - Sơn La THCS TC UDPM
338 Hoàng Ngọc Diệp 22/10/2009 Thái Nữ Yên Châu - Sơn La Yên Châu - Sơn La Tú Nang - Yên Châu - Sơn La THCS TC UDPM
339 Mùa A Dơ 29/11/2008 Mông Nam Yên Châu - Sơn La Yên Châu - Sơn La Phiêng Khoài - Yên Châu - Sơn La THCS TC UDPM
340 Lò Tuấn Du 27/01/2009 Thái Nam Yên Châu - Sơn La Yên Châu - Sơn La Chiềng Đông - Yên Châu - Sơn La THCS TC UDPM
341 Sồng Thị Trư Giang 05/11/2009 Mông Nữ Yên Châu - Sơn La Trạm Tấu - Yên Bái Sập Vạt - Yên Châu - Sơn La THCS TC UDPM
342 Hoàng Văn Hà 28/12/2009 Thái Nam Yên Châu - Sơn La Yên Châu - Sơn La Chiềng Đông - Yên Châu - Sơn La THCS TC UDPM
343 Phàng Thị Hiền 16/8/2009 Mông Nữ Yên Châu - Sơn La Yên Châu - Sơn La Chiềng Tương - Yên Châu - Sơn La THCS TC UDPM
344 Sồng Thị Mai Hoa 02/01/2009 Mông Nữ Yên Châu - Sơn La Yên Châu - Sơn La Chiềng Đông - Yên Châu - Sơn La THCS TC UDPM
345 Vàng Mai Hoa 07/03/2009 Mông Nữ Yên Châu - Sơn La Yên Châu - Sơn La Chiềng Hặc - Yên Châu - Sơn La THCS TC UDPM
346 Lường Nhật Huy 29/03/2009 Thái Nam Yên Châu - Sơn La Yên Châu - Sơn La Chiềng Sàng - Yên Châu - Sơn La THCS TC UDPM
347 Hoàng Văn Hưng 18/03/2009 Thái Nam Yên Châu - Sơn La Yên Châu - Sơn La Viêng Lán - Yên Châu - Sơn La THCS TC UDPM
348 Quàng Quốc Khánh 10/05/2009 Dao Nam Bắc Yên - Sơn La Bắc Yên - Sơn La Phiêng Côn - Bắc Yên - Sơn La THCS TC UDPM
349 Hà Anh Khoa 23/10/2009 Thái Nam Yên Châu - Sơn La Yên Châu - Sơn La Chiềng Hặc - Yên Châu - Sơn La THCS TC UDPM
350 Vì Văn Khoa 23/09/2009 Xinh mun Nam Yên Châu - Sơn La Yên Châu - Sơn La Tú Nang - Yên Châu - Sơn La THCS TC UDPM
351 Lò Minh Khởi 03/01/2009 Thái Nam Yên Châu - Sơn La Yên Châu - Sơn La Chiềng Khoi - Yên Châu - Sơn La THCS TC UDPM
352 Vì Thị Khuyến 20/09/2009 Thái Nữ Yên Châu - Sơn La Yên Châu - Sơn La Tú Nang - Yên Châu - Sơn La THCS TC UDPM
353 Lò Minh Khương 27/05/2009 Thái Nam Yên Châu - Sơn La Yên Châu - Sơn La Chiềng Khoi - Yên Châu - Sơn La THCS TC UDPM
354 Vàng Thị Lia 18/11/2009 Mông Nữ Yên Châu - Sơn La Yên Châu - Sơn La Chiềng On - Yên Châu - Sơn La THCS TC UDPM
355 Hoàng Hà Mạnh 16/12/2009 Thái Nam Yên Châu - Sơn La Yên Châu - Sơn La Chiềng Đông - Yên Châu - Sơn La THCS TC UDPM
356 Giàng Quang Minh 10/07/2009 Mông Nam Yên Châu - Sơn La Yên Châu - Sơn La Chiềng Tương - Yên Châu - Sơn La THCS TC UDPM
357 Hoàng Nhật Minh 04/02/2009 Thái Nam Yên Châu - Sơn La Yên Châu - Sơn La Chiềng Đông - Yên Châu - Sơn La THCS TC UDPM
358 Mè Thị Kim Ngân 09/10/2009 Thái Nữ Yên Châu - Sơn La Yên Châu - Sơn La Sập Vạt - Yên Châu - Sơn La THCS TC UDPM
359 Quàng Văn Nghĩa 15/09/2009 Thái Nam Yên Châu - Sơn La Yên Châu - Sơn La Chiềng Đông - Yên Châu - Sơn La THCS TC UDPM
360 Lò Văn Nguyên 05/10/2009 Thái Nam Yên Châu - Sơn La Yên Châu - Sơn La Chiềng Pằn - Yên Châu - Sơn La THCS TC UDPM
361 Lò Thanh Phúc 14/02/2009 Thái Nam Yên Châu - Sơn La Yên Châu - Sơn La Tú Nang - Yên Châu - Sơn La THCS TC UDPM
362 Vì Mạnh Quế 03/06/2009 Xinh mun Nam Yên Châu - Sơn La Yên Châu - Sơn La Chiềng On - Yên Châu - Sơn La THCS TC UDPM
363 Nguyễn Như Quỳnh 25/04/2009 Kinh Nữ Yên Châu - Sơn La Kim Động - Hưng Yên TT Yên Châu - Yên Châu - Sơn La THCS TC UDPM
364 Vàng Thị Sĩa 12/12/2009 Mông Nữ Yên Châu - Sơn La Yên Châu - Sơn La Chiềng On - Yên Châu - Sơn La THCS TC UDPM


